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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1. Tam giác 𝐴𝐵𝐶 vuông tại 𝐴, 𝐴𝐵 = 24 cm, 𝐴𝐶 = 45 cm, 𝐵𝐶 = 51 cm. Góc nhọn được xét là 𝐵. Tính 

sin𝐵 (làm tròn đến hàng phần trăm).

A. 0, 47 B. 0, 35 C. 0, 65 D. 0, 88

Câu 2. Tính 3
√
−1728.

A. −12 B. −144 C. 12 D. 0

Câu 3. Cho 𝐹(𝑥) = 1√
𝑥 − 23

 trên miền xác định. Tìm giá trị làm mẫu bằng 0.

A. −529 B. 0 C. 529 D. 23

Câu 4. Cặp (𝑥; 𝑦) là nghiệm của 7𝑥 + 4𝑦 = 168. Biết 𝑥 = 12, tìm 𝑦.

A. 63 B. 21 C. 84 D. 42

PHẦN II. TRẢ LỜI NGẮN

Câu 5. In 𝑥 bộ tài liệu (𝑥 nguyên không âm) tốn 40 nghìn đồng phí cố định và 2 nghìn đồng mỗi bộ. Ngân sách 

là 117 nghìn đồng. Tính chi phí khi in số bộ tối đa.

Câu 6. Tính căn bậc hai số học của 841.

PHẦN III. TỰ LUẬN

Câu 7. Một đường dốc có độ dài 55 m; góc nghiêng 𝛼 với mặt đất thỏa sin 𝛼 = 3/5, cos 𝛼 = 4/5. Mặt đường 

rộng 9 m, coi là hình chữ nhật. Tính độ dài hình chiếu đường dốc trên mặt đất.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

Câu 8. Giải phương trình 
6(𝑥 − 6)(𝑥 − 7)

𝑥 − 6
= 0. Đếm số nghiệm thực được nhận.

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................
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